ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT

Phần I (6,0 điểm) 
Rung cảm trước khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên, mở đầu bài thơ Sang thu, nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết:
“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về”
       (Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)

1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu nội dung chính của đoạn thơ.

2. Tìm và gọi tên một thành phần biệt lập có trong đoạn thơ trên.

3. Xác định câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong đoạn thơ trên. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
4. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp làm rõ những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu ở đoạn thơ trên, trong đó có sử dụng câu phủ định và phép thế để liên kết (gạch dưới, chú thích rõ một câu phủ định và từ ngữ dùng làm phép thế).
Phần II (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó…”
           (Trích Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn - Phạm Lữ Ân,

   Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội nhà văn, 2012, tr24)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
2. Đoạn trích đã khẳng định với chúng ta điều gì?
3. Gọi tên và chỉ rõ một phép liên kết ở đoạn trích trên.  
4. Từ đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ của mình (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vấn đề: Giá trị của bản thân mỗi con người.
..........Hết..........

      Ghi chú: Điểm phần I: 1 (1,0 điểm); 2 (0,5 điểm); 3 (1,0 điểm); 4 (3,5 điểm)
  Điểm phần II : 1 (0,5 điểm), 2 (1,0 điểm), 3 (0,5 điểm), 4 (2,0 điểm)
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM CHO ĐỀ VÀO LỚP 10 
MÔN: NGỮ VĂN 9
	Đáp án
	Điểm

	Phần I
	6,0

	1. 
- Thể thơ: Năm chữ (ngũ ngôn);

- Nội dung chính của đoạn thơ: Những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về những tín hiệu đầu tiên của sự chuyển mùa từ mùa hạ sang mùa thu.
	1,0
0,5
0,5

	2. 
Thành phần tình thái: hình như.
	0,5

	3.

- Câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa: “Sương chùng chình qua ngõ”;
- Tác dụng:
+ Gợi hình ảnh làn sương đầu thu mỏng, nhẹ đang chầm chậm lan tỏa trong những lối ngõ 
+ Cảnh vật cũng thấp thoáng hồn người - cũng chùng chình, bịn rịn, lưu luyến, bâng khuâng trước khoảnh khắc giao mùa,...
	1,0
0,5
0,5

	4. 
* Hình thức: 

- Đảm bảo đúng dung lượng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp;
- Đúng đoạn văn tổng hợp - phân tích - tổng hợp;
- Đoạn văn có sử dụng câu phủ định và phép thế (gạch dưới, chú thích rõ một câu phủ định và từ ngữ dùng làm phép thế).

* Nội dung: Học sinh biết bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, cách ngắt nhịp, biện pháp tu từ,…) để làm nổi bật những ý cơ bản sau:

- Sự biến đổi của đất trời sang thu được nhà thơ cảm nhận bắt đầu bằng những tín hiệu của sự chuyển mùa: hương ổi, gió, sương (sự vật được cảm nhận bằng nhiều giác quan);

- Tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ: ngỡ ngàng, bâng khuâng, xao xuyến,…
	3,5
0,5
0,5

0,5

2,0



	Phần II
	4,0

	1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: nghị luận.
	0,5

	2. Đoạn trích đã khẳng định:
- Mỗi con người trong chúng ta đều có những “giá trị” riêng;
- Chính bản thân chúng ta cần phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.
	1,0
0,5

0,5

	3. Học sinh nêu đúng tên và chỉ rõ một phép liên kết
	0,5

	4. 

* Hình thức: Học sinh viết được đoạn văn đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề, có trình tự mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ý, đúng chuẩn chính tả và ngữ pháp tiếng Việt. 
* Nội dung: 
- Học sinh hiểu được vấn đề cần nghị luận: Giá trị của bản thân mỗi con người;
- Bàn luận xác đáng vấn đề cần nghị luận, thể hiện được chính kiến của cá nhân, lí giải thuyết phục, hấp dẫn, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội;

- Liên hệ và rút ra bài học cho bản thân.
	2,0
0,5

1,5



